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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010
I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan

1. Bối cảnh xây dựng chính sách
1.1. Vướng mắc về pháp lý:
Hiện tại, khuôn khổ pháp lý về hoạt động thông tin tín dụng (TTTD) được quy định tại các văn bản sau: Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động TTTD, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 57/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 (Nghị định 10) và Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định 10, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2014/TT-NHNN ngày 18/9/2014 và Thông tư số 23/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 (Thông tư 16).
Việc cung ứng dịch vụ TTTD là một trong những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư 2014. Do đó, để đáp ứng yêu cầu của Luật Đầu tư 2014 về việc các điều kiện hoạt động TTTD được quy định dưới hình thức từ Nghị định trở lên, Nghị định 57/2016/NĐ-CP đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 10 nhằm cụ thể hóa các quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD. Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian ban hành Nghị định 57/2016/NĐ-CP trước ngày 01/7/2016, nên Nghị định 57/2016/NĐ-CP chưa thực hiện tổng kết, đánh giá toàn diện 06 năm việc thực hiện Nghị định 10 để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp. Đồng thời, việc ban hành và có hiệu lực của các Bộ Luật, Luật sau khi có Nghị định 57/2016/NĐ-CP tiếp tục đặt ra các yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện các quy định tại Nghị định để đảm bảo tính phù hợp và thống nhất với các quy định liên quan, cụ thể:
- Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 38 Luật Dân sự 2015 quy định:

"1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác."
Tuy nhiên, tại chương III Nghị định 10 quy định chi tiết về hoạt động TTTD gồm việc: Thu thập TTTD, xử lý TTTD, lưu giữ TTTD và cung cấp TTTD. Như vậy, cần nghiên cứu, quy định cụ thể các hoạt động TTTD nhằm đảm bảo quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của khách hàng theo Điều 38 Luật Dân sự nêu trên.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định:

+ “4. Quy định thủ tục hành chính (TTHC) trong thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,… ”, (Quy định những hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 4 Điều 14).

+ “4. Những quy định về TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật này được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục được áp dụng cho đến khi bị bãi bỏ bằng văn bản khác hoặc bị thay thế bằng TTHC mới.” (Quy định hiệu lực thi hành Khoản 4 Điều 172).
Hiện tại các TTHC hướng dẫn Nghị định 10 đang được hướng dẫn tại Thông tư 16. Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi các TTHC tại Thông tư 16 và bổ sung các thủ tục này vào Nghị định 10 để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống VBQPPL.
Như vậy, việc nghiên cứu để xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 10 là yêu cầu cần thiết để giải quyết những vấn đề pháp lý nêu trên.
1.2. Yêu cầu thực tiễn:
Nghị định 10 và các văn bản hướng dẫn Nghị định 10 đã đáp ứng cơ bản những nội dung cần thiết về việc hoạt động TTTD, cụ thể: quy định về hoạt động TTTD; điều kiện, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD của Công ty TTTD; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện, các pháp nhân và cá nhân luôn tuân thủ các quy định của Nghị định 10 và các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, sau hơn 06 năm áp dụng kể từ ngày có hiệu lực thi hành, Nghị định 10 và các văn bản hướng dẫn không còn phù hợp với tình hình thực tế như: Phạm vi quy định tại Nghị định 10 không bao gồm hoạt động TTTD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có thể làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường cung ứng dịch vụ TTTD, tăng chi phí sử dụng dịch vụ TTTD của các pháp nhân, cá nhân trong nền kinh tế; Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD chưa phù hợp với tình hình thực tế của công ty TTTD, cũng như chưa đảm bảo sự an toàn và phát triển ổn định của công ty TTTD; Việc bảo vệ quyền bí mật cá nhân, quyền con người theo Luật Dân sự…
Đồng thời, thị trường TTTD Việt Nam thời gian qua được đánh giá là chưa phát triển và tính cạnh tranh chưa cao, cụ thể Việt Nam mới chỉ có 01 Công ty TTTD được thành lập (Công ty cổ phần TTTD Việt Nam – PCB) và 01 Trung tâm TTTD Quốc gia Việt Nam (CIC – tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc NHNN) theo Quyết định số 324/QĐ-NHNN ngày 26/2/2014 của NHNN hoạt động trong lĩnh vực TTTD. Trong khi đó nhu cầu TTTD lại lớn với số lượng 42 ngân hàng, 27 công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, 51 chi nhánh ngân hàng nước ngoài và hơn 1100 QTDND và các tổ chức, cá nhân khác. Ngoài ra, các nguồn thông tin khác chưa nhiều hoặc khó tiếp cận, các yêu cầu về công khai minh bạch thông tin chưa thực sự được coi trọng, dẫn đến sự bất cân xứng thông tin giữa người đi vay và cho vay, làm ảnh hưởng đến chất lượng của các khoản cấp tín dụng. Thêm vào đó, thị trường mua bán nợ tại Việt Nam đang trong giai đoạn hình thành và phát triển nhằm đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của nền kinh tế cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về TTTD hợp pháp, phong phú, đáng tin cậy.
Từ các yêu cầu thực tiễn nêu trên, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý (Nghị định 10 và các văn bản hướng dẫn liên quan) để phát triển thị trường TTTD, đảm bảo hoạt động của công ty TTTD hiệu quả, phát triển bền vững càng cần thiết và cấp bách hơn.
1.3. Ý kiến, đề xuất của Ngân hàng Nhà nước:

Trên cơ sở các nội dung tại Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 10 (đính kèm) và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 4801/VPCP-KTTH ngày 11/5/2017 của Văn phòng Chính phủ, NHNN thấy rằng việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 10 đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật NHNN năm 2010, Luật Đầu tư 2014, Luật Ban hành VBQPPL 2015 và các VBQPPL có liên quan là rất cần thiết nhằm tạo sự bình đẳng, sự an toàn, phát triển ổn định của hệ thống TTTD và tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các VBQPPL, tránh việc các đối tượng có liên quan phải thực hiện tham chiếu tại nhiều VBQPPL.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Việc xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định 10 nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản sau đây:
2.1. Bảo vệ lợi ích của khách hàng:

- Nghị định thay thế Nghị định 10 có quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và hạn chế cung cấp TTTD. Như vậy, tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh hơn cho công ty TTTD, TCTD, chi nhánh NHNNg thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với khách hàng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng.
- Nghị định thay thế Nghị định 10 quy định chặt hơn về điều kiện của đội ngũ quản lý, nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức trong quá trình thực hiện quản lý hoạt động tại công ty TTTD.
2.2. Nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các TCTD, chi nhánh NHNNg trong hoạt động TTTD:
Trong quá trình tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 10, ý kiến của các TCTD, chi nhánh NHNNg và các bộ ngành liên quan (Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và đầu tư) tập trung vào một số quy định sau:

- Quy định về phạm vi điều chỉnh: Bên cạnh hoạt động TTTD của CIC nhằm mục tiêu thực hiện quản lý nhà nước, CIC còn cung cấp TTTD có thu phí. Do đó, để tạo sự bình đẳng trong cạnh tranh trên thị trường cung ứng dịch vụ TTTD cần đưa hoạt động TTTD có thu phí của CIC vào phạm vi điều chỉnh của Nghị định thay thế Nghị định 10.
- Quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận: Quy định “Có tối thiểu 20 NHTM cam kết cung cấp TTTD và các ngân hàng này không có cam kết tương tự đối với Công ty TTTD khác” làm hạn chế số lượng Công ty TTTD được thành lập.

- Quy định về thu hồi giấy chứng nhận: Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 10, Công ty TTTD bị thu hồi giấy chứng nhận tạm thời trong vòng 6 tháng trong 3 trường hợp. Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 9 chỉ đề cập đến 1 trường hợp bị thu hồi giấy phép vĩnh viễn. Đề xuất bổ sung thêm quy định về chế tài áp dụng đối với 02 trường hợp còn lại (tiết b, c khoản 1 Điều 9).

- Quy định về cung cấp TTTD: Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 10, Công ty TTTD được cung cấp sản phẩm thông tin cho 04 đối tượng. Tuy nhiên, Nghị định chưa quy định về trường hợp tổ chức, cá nhân khác ngoài 04 đối tượng này muốn khai thác TTTD về khách hàng thì Công ty TTTD có được cung cấp sản phẩm TTTD cho họ không? Điều kiện như thế nào? Việc này sẽ giúp minh bạch hóa thông tin liên quan đến tín dụng và giúp việc bảo đảm nghĩa vụ các bên, tuy nhiên cũng cần có các quy định về bảo mật thông tin khách hàng.

- Quy định về quản lý: Cơ quan QLNN cần có các giải pháp kiểm tra, kiểm soát thẩm định để bảo đảm các Công ty TTTD có đầy đủ quy định, quy trình, chính sách, hệ thống CNTT, hệ thống kiểm soát… hiệu quả, bảo đảm thông tin khách hàng do TCTD cung cấp được quản lý và lưu giữ, không vi phạm việc bảo mật thông tin của khách hàng.

2.3 Bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của hệ thống VBQPPL:

Nghị định thay thế Nghị định 10 sẽ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong khung pháp lý nêu tại điểm 1 Mục I Tờ trình này, tiến đến xây dựng hệ thống các VBQPPL nhằm điều chỉnh thống nhất hoạt động TTTD, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững đối với thị trường TTTD tại Việt Nam.
II. Đánh giá tác động của chính sách

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, NHNN đề xuất các giải pháp đối với 04 vấn đề chính sách, bao gồm: (i) Quy định về phạm vi, đối tượng điều chỉnh; (ii) Quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD; (iii) Quy định về hoạt TTTD; (iv) Các TTHC và 01 nội dung xin ý kiến trước khi nghiên cứu, đề xuất chính sách về tỷ lệ góp vốn nhà đầu tư nước ngoài vào công ty thông tin tín dụng.
Về cơ bản, 04 vấn đề nêu trên được đề xuất trên cơ sở rà soát các quy định có liên quan tại các Bộ Luật, Luật nêu tại Phần I Báo cáo đánh giá tác động, không quy định rộng hơn để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, cá nhân trong việc tra cứu và áp dụng.
Việc thực hiện đánh giá tác động của dự thảo Nghị định là công việc rất khó khăn, khó lượng hóa được vì đây là Nghị định quy định hoạt động TTTD, do đó có nhiều tác động không phải trực tiếp mà là tác động thứ hai hoặc thậm chí thứ ba. 
Ví dụ, khi thực hiện thay thế Nghị định 10, công ty TTTD, CIC chịu ảnh hưởng trực tiếp, có thể phát sinh chi phí, thời gian và nguồn nhân lực đối với công ty TTTD, CIC, TCTD, chi nhánh NHNNg để đáp ứng các quy định tại Nghị định thay thế Nghị định 10. Tuy nhiên, đối với các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và khách hàng yêu cầu cung cấp thông tin sẽ chịu tác động gián tiếp khi được tiếp cận nguồn thông tin hợp pháp, minh bạch, đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, kịp thời, hạn chế tranh chấp, khiếu nại; TCTD, chi nhánh NHNNg có cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất trình tự, thủ tục cung cấp thông tin. Do đó, về tổng thể giảm thời gian, chi phí, nguồn lực của xã hội, hạn chế rủi ro về pháp lý trong quá trình cung cấp và tiếp nhận thông tin.
Bên cạnh đó, trong quá trình nghiên cứu, tiến hành đánh giá tác động của các chính sách đưa ra, NHNN đã tổ chức tổng kết đánh giá tình hình triển khai Nghị định 10 trên cơ sở báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất của các Bộ, ngành (Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), TCTD, chi nhánh NHNNg, CIC, công ty TTTD. Việc tiếp tục tiến hành thu thập số liệu để phân tích, đánh giá theo phương pháp định lượng sẽ mất nhiều thời gian, chi phí, nguồn lực, gây lãng phí ngân sách nhà nước và không cần thiết.
Do vậy, NHNN nhận thấy việc sử dụng phương pháp định tính đủ để đảm bảo đánh giá tương đối toàn diện, chính xác nhất có thể các tác động của các chính sách, kèm theo các giả định lô-gic. Tác động tích cực và tiêu cực của mỗi phương án được so sánh với nhau để đưa ra phương án chính sách được lựa chọn. Việc đánh giá tác động của dự thảo Nghị định dựa trên các phương án tối ưu được lựa chọn (Nghị định có tác động cao nhất nếu lựa chọn và kết hợp tất cả các phương án tối ưu đó).
1. Chính sách 1 - Quy định về phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 10:
1.1. Xác định vấn đề bất cập:
- Khoản 2 Điều 1 Nghị định 10 quy định: “Hoạt động TTTD của NHNN không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này”.

- Quyết định số 324/QĐ-NHNN ngày 26/2/2014 của Thống đốc NHNN quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CIC thì CIC là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc NHNN thực hiện chức năng TTTD phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, CIC vẫn thực hiện hoạt động cung cấp thông tin cho các TCTD, chi nhánh NHNg có thu phí để bù đắp chi phí hoạt động và hoạt động này không chịu sự điều chỉnh của Nghị định 10.
Quy định này có thể tạo sự bất bình đẳng trong cạnh tranh trên thị trường cung ứng dịch vụ TTTD. Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung, mở rộng phạm vi điều chỉnh của Nghị định 10 nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường cung ứng dịch vụ TTTD.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

Cần quy định rõ ràng, tạo sự bình đẳng trên thị trường cung ứng dịch vụ TTTD. Đồng thời, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển hoạt động TTTD của Công ty TTTD, CIC nói riêng và của hệ thống TTTD nói chung.
1.3. Giải pháp đề xuất:

Đối với bất cập về phạm vi điều chỉnh, có 02 phương án giải quyết sau đây:
Phương án 1:  Giữ nguyên quy định hiện hành.
Phương án 2: Bổ sung hoạt động cung cấp TTTD có thu phí của CIC thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 10.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất:

a) Phương án 1:

- Tác động tích cực: Không mất chi phí, thời gian để nghiên cứu chỉnh sửa quy định này tại các quy định khác có liên quan.
- Tác động tiêu cực: Việc cung cấp TTTD có thu phí (hoạt động có tính chất kinh doanh thương mại) của CIC không bị điều chỉnh bởi Nghị định 10 có thể dẫn đến việc CIC cung cấp TTTD của khách hàng cho các TCTD, chi nhánh NHNg và các đối tượng khác mà chưa được sự cho phép của khách hàng, dẫn đến vi phạm quy định về quyền bí mật đời tư tại Điều 38 Luật Dân sự 2015. Thực hiện theo phương án này có thể tạo sự bất bình đẳng trong cạnh tranh trên thị trường cung ứng dịch vụ TTTD.
b) Phương án 2:

- Tác động tích cực: 

+ Tạo sự bình đẳng trong cạnh tranh trên thị trường cung ứng dịch vụ TTTD, đảm bảo các đối tượng khác nhau khi thực hiện cùng một loại hình hoạt động kinh doanh được đối xử giống nhau, hay được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật giống nhau; tách bạch hoạt động quản lý nhà nước với hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí của CIC. 

+ Đảm bảo quyền bí mật đời tư của khách hàng theo quy định tại Điều 38 Luật Dân sự 2015.
- Tác động tiêu cực: Tác động trực tiếp tới CIC, làm tăng chi phí, thời gian để sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức cho phù hợp, có thể ảnh hưởng đến khoản thu của CIC. Đồng thời, gia tăng thời gian, chi phí cho cơ quan quản lý trong việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 03 để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về các VBQPPL.
1.5. Kết luận và kiến nghị:

Từ những phân tích, đánh giá trên đây, NHNN lựa chọn Phương án 2 là sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 10 nhằm tạo sự bình đẳng trong cạnh tranh trên thị trường cung ứng dịch vụ TTTD, tạch bạch rõ hơn hoạt động quản lý nhà nước với hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí của CIC.
2. Chính sách 2 - Quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD tại Nghị định 10:
2.1. Xác định vấn đề bất cập (sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung):

a) Quy định “Có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng” (Khoản 2 Điều 7):
Nghị định 10 ban hành năm 2010, đến nay vốn điều lệ 30 tỷ đồng không còn phù hợp, không đủ để trang trải các chi phí về cơ sở hạ tầng, chi phí hoạt động kinh doanh, ... cho những năm đầu mới thành lập. 
Căn cứ vào nhu cầu thực tế, sự đánh giá đề xuất của PCB và trên cơ sở nghiên cứu thông lệ quốc tế, NHNN đề xuất quy định về vốn điều lệ tối thiểu tăng lên nhằm đảm bảo năng lực tài chính, có đủ vốn để trang trải đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật, trang trải đủ các khoản chi phí hoạt động trong thời kỳ đầu, khi chưa có thu nhập hoặc thu nhập không đủ bù đắp chi phí. 

b) Quy định về điều kiện của Ban quan lý, điều hành của doanh nghiệp (Khoản 3 Điều 7):
Hoạt động TTTD là một hoạt động đặc thù, liên quan đến quyền hợp pháp của nhiều cá nhân, pháp nhân, trong khi rủi ro đạo đức đối với hoạt động này lại luôn thường trực và hiện hữu. Do vậy, cần nghiên cứu bổ sung điều kiện đối với người quản lý điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này 
c) Quy định “Có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại (NHTM) cam kết cung cấp TTTD và các ngân hàng này không có cam kết tương tự với công ty TTTD khác” (khoản 5 Điều 7):
Trải qua quá trình tái cơ cấu hệ thống NHTM, hiện số NHTM đã giảm xuống chỉ còn 42 (28 NHTMCP, 7 NHTM nhà nước, 2 ngân hàng liên doanh và 8 ngân hàng 100% vốn nước ngoài) và đã có 22 NHTM cam kết cung cấp thông tin tín dụng cho PCB. Dư địa để nhà đầu tư thành lập Công ty TTTD khác rất hạn chế. Do đó, việc nới lỏng điều kiện nêu trên sẽ cơ hội cho các nhà đầu tư thành lập Công ty TTTD khi có nhu cầu và có khả năng, tránh hiện tượng độc quyền, tạo cơ chế bình đẳng, thuận tiện trong hoạt động kinh doanh TTTD nhưng vẫn đảm bảo nguồn dữ liệu cần thiết, đảm bảo chất lượng TTTD. 

Vì vậy, cần nghiên cứu, khảo sát nhu cầu, sự cần thiết thành lập thêm công ty TTTD để vừa đảm bảo tính bảo mật, an toàn TTTD, vừa đảm bảo các nguyên tắc có cạnh tranh trên thị trường.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

Việc nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD nhằm đảm bảo:
- TTTD của khách hàng được đảm bảo an toàn, bảo mật, tránh việc sử dụng thông tin của khách hàng trái phép (Điều 14 Luật các TCTD quy định TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng). Do đó, việc bảo mật thông tin là vô cùng quan trọng.
- Khả năng tồn tại và phát triển hoạt động TTTD của công ty TTTD. 
- Đảm bảo chất lượng nguồn thông tin của công ty TTTD, tránh việc pha loãng thông tin, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng; đảm bảo các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong việc thu thập, xử lý, lưu giữ, bảo mật TTTD.
- Giảm thiểu rủi ro đạo đức đối với ban điều hành, quản lý của doanh nghiệp sẽ hoạt động trong lĩnh vực đặc thù này.

2.3. Giải pháp đề xuất:

Đối với những bất cập, hạn chế về điều kiện cấp giấy chứng nhận, có 02 đề xuất giải pháp sau đây:

Phương án 1: Giữ nguyên Điều 7 Nghị định 10.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung đối với quy định tại Điều 7 Nghị định 10. 
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất:
a) Phương án 1:

- Tác động tích cực: Không có.
- Tác động tiêu cực: 

Trường hợp lựa chọn Phương án 1 là không sửa đổi bổ sung, thay thế các nội dung (nêu tại phương án 2) sẽ hạn chế sự phát triển, ảnh hưởng đến sự tồn tại doanh nghiệp; không đảm bảo chất lượng nguồn TTTD gây ảnh hưởng tới các TCTD; gia tăng nguy cơ về rủi ro đạo đức gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng.
b) Phương án 2:

- Tác động tích cực: 

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định nêu trên theo hướng:
+ Nới lỏng hơn quy định hiện hành:

Theo khoản 5 Điều 7 Nghị định 10 quy định “Có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại (NHTM) cam kết cung cấp TTTD và các ngân hàng này không có cam kết tương tự với công ty TTTD khác” là hợp lý vì về bản chất quy định này nhằm bảo đảm các công ty TTTD có đủ nguồn thông tin để thực hiện đầy đủ, chính xác chức năng, nhiệm vụ của mình và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, tránh việc chia sẻ thông tin cho quá nhiều đối tượng, ảnh hưởng đến vấn đề bảo mật. Thực tế, các nước Ấn Độ và Pakistan cũng có các quy định giới hạn nhằm mục đích tương tự như: (i) Các TCTD phải tham gia ít nhất 1 công ty TTTD; (ii) NHTW có thể xem xét giới hạn số lượng công ty TTTD để phù hợp với quy mô nền kinh tế.

Tuy nhiên, nhiều NHTM cho rằng quy định này dẫn đến việc hạn chế các công ty TTTD mới thành lập, giảm tính cạnh tranh, đồng thời, các ngân hàng phải yêu cầu thông tin của khách hàng từ nhiều công ty TTTD khác nhau, điều này làm tăng thời gian, chi phí cho ngân hàng trong việc tìm kiếm TTTD của khách hàng.

Do vậy, căn cứ trên tình hình thực tế hoạt động TTTD tại Việt Nam chưa phát triển (hiện chỉ có 01 công ty TTTD thành lập và hoạt động) và số lượng các NHTM hiện nay giảm còn 43 NHTM nên quy định này cần điều chỉnh theo hướng nới lỏng hơn để tạo điều kiện thành lập thêm tại Việt Nam ít nhất 02 công ty TTTD nhưng vẫn tạo nguồn dữ liệu tối thiểu, bảo đảm chất lượng TTTD cho công ty TTTD hoạt động.

+ Thắt chặt hơn so với quy định hiện hành:

(i) Khoản 2 Điều 7 Nghị định 10 quy định đối với doanh nghiệp muốn hoạt động dịch vụ cung cấp TTTD và công ty TTTD phải “Có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng”. Tuy nhiên, để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, cần khảo sát để có căn cứ thực tiễn để quy định một mức vốn điều lệ tối thiểu phù hợp.

Theo PCB, trong quá trình thành lập và hoạt động, chi phí để xây dựng và duy trì hoạt động TTTD rất lớn (gồm, chi phí về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chi phí cho hoạt động kinh doanh, tiếp cận thị trường,…), với số vốn điều lệ 120 tỷ đồng, PCB mới bảo đảm duy trì hoạt động, tìm kiếm khách hàng, vượt qua thời kỳ lỗ kế hoạch. Do vậy, PCB đề xuất nâng mức vốn điều lệ tối thiểu lệ 60 tỷ đồng. Ngoài ra, theo thông lệ quốc tế quy định về mức vốn pháp định của Phillipines là 500 triệu peso (khoảng 230 tỷ đồng), Ấn Độ là 3 triệu rupee (khoảng 100 tỷ đồng) và Pakistan là 250.000.000 PKR (khoảng 53 tỷ đồng).

Với mục đích phát triển và tăng tính cạnh tranh trên thị trường hoạt động TTTD Việt Nam, đồng thời, nhằm bảo đảm hoạt động của công ty TTTD hiệu quả, phát triển bền vững, vốn điều lệ của Công ty TTTD cần được điều chỉnh tăng theo đề xuất của PCB là yêu cầu tất yếu để phù hợp với sự phát triển chung của quy mô nền kinh tế.

+ Bổ sung thêm một số quy định về điều kiện của đội ngũ quản lý điều hành của doanh nghiệp so với quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 10. Do hoạt động TTTD là một hoạt động đặc thù, liên quan đến quyền hợp pháp của nhiều cá nhân và pháp nhân, những điều kiện được bổ sung theo hướng nhằm giảm thiểu các rủi ro đạo đức liên quan đến người quản lý, điều hành công ty TTTD, trên cơ sở tham khảo các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật các TCTD và các văn bản khác có liên quan.
Ngoài ra, các tác động của việc thay đổi các điều kiện tới công ty cổ phần TTTD Việt Nam (PCB) là không có vì PCB đã đáp ứng các điều kiện được sửa đổi, bổ sung và việc lựa chọn Phương án 2 này sẽ giúp giảm thời gian, chi phí và nguồn nhân lực cho các TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc cung cấp thông tin khách hàng vì không phải rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 
- Tác động tiêu cực: Tăng chi phí đối với các tổ chức, cá nhân muốn thành lập công ty TTTD so với quy định hiện hành.
2.5. Kết luận và kiến nghị:

Từ những phân tích, đánh giá, so sánh lợi ích, chi phí của các phương án trên đây, NHNN đề xuất lựa chọn Phương án 2.
3. Chính sách 3 - Quy định về hoạt TTTD (Chương III)
3.1. Xác định vấn đề bất cập:

Chương III Nghị định 10 quy định chi tiết về hoạt động TTTD gồm việc: Thu thập TTTD, xử lý TTTD, lưu giữ TTTD và cung cấp TTTD, theo đó có một số vấn đề phát sinh sau: (i) Chưa xác định cụ thể phạm vi của thông tin định danh khách hàng trong việc thu thập TTTD dẫn đến quy định này dễ bị lợi dụng để thu thập những thông tin khác của cá nhân; (ii) Cần quy định đối tượng được cung cấp TTTD, điều kiện để được cung cấp TTTD để đảm bảo các đối tượng được cung cấp TTTD sử dụng TTTD đúng mục đích, đảm bảo quyền lợi của khách hàng; (iii) Chưa có quy định về hạn chế trong cung cấp TTTD.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Nghiên cứu, quy định cụ thể các hoạt động TTTD nhằm đảm bảo quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của khách hàng theo Điều 38 Luật Dân sự nêu trên.

3.3. Giải pháp đề xuất:
Phương án 1: Giữ nguyên các quy định hiện hành về hoạt động TTTD.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung khái niệm về thông tin định danh khách hàng, bổ sung CIC vào đối tượng được điều chỉnh tại chương này, quy định thời gian lưu giữ TTTD của các đối tượng được cung cấp TTTD, quy định cụ thể về đối tượng được cung cấp TTTD, điều kiện để được cung cấp TTTD và việc hạn chế trong cung cấp TTTD.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất:
a) Phương án 1:
- Tác động tích cực: Không có.

- Tác động tiêu cực: 
Không xử lý được những vẫn đề bất cập nêu trên sẽ dễ dẫn đến việc thu thập TTTD trái phép, lưu giữ TTTD phục vụ cho những mục đích khác, cung cấp sản phẩm TTTD không đúng đối tượng, điều này vi phạm quyền con người, trong đó có quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 Bộ Luật Dân sự 2015.
b) Phương án 2:
- Tác động tích cực: 
+ Việc sửa đổi, bổ sung sẽ giải quyết được các vướng mắc trong hoạt động TTTD, đồng thời hỗ trợ việc kiểm soát, tránh việc TTTD của khách hàng bị lạm dụng và vi phạm quyền con người, trong đó có quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 Bộ Luật Dân sự 2015.
+ Phân tách rõ hoạt động của CIC vì mục đích quản lý nhà nước và vì mục đích thu phí.

+ Trong dài hạn, việc sửa đổi, bổ sung thay thế này sẽ giúp giảm chi phí cho các pháp nhân, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước trong tương lại vì giúp giảm thiểu thời gian, chi phí, công sức trong việc tra cứu, thực hiện các quy định liên quan.
- Tác động tiêu cực: 
Cần phải sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 10 và Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động TTTD của NHNN để đảm bảo sự phù hợp, thống nhất tại các nội dung VBQPPL, theo đó, trong ngắn hạn sẽ làm phát sinh chi phí liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các VBQPPL có liên quan (như Thông tư 03/2013/TT-NHNN).
3.5. Kết luận và kiến nghị:

Từ những phân tích, đánh giá trên đây, NHNN lựa chọn Phương án 2.
4. Chính sách 4 - Quy định về các thủ tục hành chính
4.1. Xác định vấn đề bất cập:

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì kể từ 01/7/2016 các quy định về TTHC phải được quy định tại Nghị định của Chính phủ.

Hiện tại, các TTHC đang được quy định tại Thông tư 16. Do vậy, cần nghiên cứu, bổ sung các quy định về TTHC tại Thông tư 16 và văn bản sửa đổi liên quan vào Nghị định.
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Đồng bộ các quy định về TTHC tại các VBQPPL, đồng thời, sửa đổi bổ sung, hướng dẫn các TTHC còn thiếu tại Thông tư 16.
4.3. Giải pháp đề xuất:

Phương án 1: Giữ nguyên quy định hiện hành về TTHC tại Thông tư 16.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung các nội dung về TTHC quy định tại Thông tư 16 vào Nghị định 10.
4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất:

a) Phương án 1:

- Tác động tích cực:

Việc giữ nguyên quy định hiện hành sẽ không làm phát sinh chi phí để sửa đổi, bổ sung các VBQPPL có liên quan.
-Tác động tiêu cực: 
Về dài hạn, việc sửa đổi bổ sung Thông tư 16 là không thể tránh khỏi. Hiện tại việc tồn tại nhiều VBQPPL quy định sẽ phát sinh chi phí, thời gian, công sức cho các pháp nhân, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước trong việc tra cứu, thực hiện các quy định liên quan.
b) Phương án 2:

- Tác động tích cực: Việc sửa đổi về TTHC quy định tại Thông tư 16 và bổ sung vào Nghị định 10, sẽ giúp đồng bộ các quy định về TTHC tại các VBQPPL, giảm thiểu chi phí cho toàn xã hội khi giảm được thời gian, công sức trong việc tra cứu, thực hiện các quy định liên quan.
- Tác động tiêu cực: Không có.
4.5. Kết luận và kiến nghị:

Từ những phân tích, đánh giá, so sánh lợi ích và chi phí trên đây, NHNN đề xuất lựa chọn Phương án 2.
5. Nội dung xin ý kiến trước khi đề xuất chính sách- Về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài (xin ý kiến lựa chọn phương án):
5.1. Xác định vấn đề bất cập:
Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty TTTD. Theo quy định tại Nghị định 10, công ty TTTD là doanh nghiệp được thành lập theo               quy định của Luật Doanh nghiệp và hoạt động tuân thủ các quy định tại Nghị định này, không giới hạn về đối tượng thành lập cũng như tham gia góp vốn vào công ty. Tuy nhiên, do hoạt động TTTD là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, liên quan đến các  thông tin nhạy cảm của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng nên vấn đề đặt ra là có cần thiết phải quy định mức độ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào các công ty TTTD như các ngân hàng thương mại hay theo quy định chung về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%.
5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Cần phải xác định có quy định về tỷ lệ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không, nếu quy định thì tỷ lệ tối đa sẽ là bao nhiêu?. 

5.3. Giải pháp đề xuất:

Phương án 1: Giữ nguyên quy định hiện hành – không quy định về tỷ lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của công ty TTTD; 
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung quy định về tỷ lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của công ty TTTD thấp hơn tỷ lệ tối đa 49% như quy định hiện hành đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất:

a) Phương án 1:

- Tác động tích cực:

+ Tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào lĩnh vực TTTD, tận dụng được những ưu thế về kinh nghiệm, quản trị, công nghệ hiện đại của nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo bình đẳng giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước.
+ Dự thảo Nghị định đã quy định về tính bảo mật của TTTD, đảm bảo quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, và có sự thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức cung cấp TTTD cho công ty TTTD, giữa công ty TTTD và tổ chức cấp tín dụng, .. do đó, không cần thiết phải hạn chế tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty TTTD.

- Tác động tiêu cực:  TTTD là thông tin nhạy cảm, phần nào phản ánh sức khỏe của nền kinh tế, ảnh hưởng lớn đến uy tín, chất lượng của khách hàng nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung do đó, việc nhà đầu tư nước ngoài nắm phần đa vốn điều lệ của công ty TTTD có thể gây bất lợi cho khách hàng, cho nền kinh tế.
b) Phương án 2:

- Tác động tích cực: hạn chế nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào công ty TTTD; kiểm soát tốt hơn tình trạng rò rỉ thông tin và sử dụng thông tin sai mục đích; tạo điều kiện và đảm bảo quyền chi phối của các nhà đầu tư trong nước tại công ty TTTD
-Tác động tiêu cực: Có thể giảm sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. 
5.5. Kết luận và kiến nghị:

Qua phân tích tác động tích cực, tiêu cực nêu trên, đề nghị các đơn vị có ý kiến đối với việc có nên đưa nội dung này thành thành một đề xuất chính sách và lựa chọn phương án đề xuất. 
6. Đánh giá tác động thủ tục hành chính
6.1. Sự cần thiết của thủ tục hành chính 

Nhà nước cần quản lý hoạt động TTTD. Thông tin khách hàng là những thông tin thuộc về quyền tài sản, quyền kinh doanh và bí mật cá nhân, bí mật kinh doanh được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. TTHC này nhằm mục đích bảo đảm quy trình cung cấp TTTD khách hàng thống nhất, chặt chẽ, minh bạch đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng, đảm bảo hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg an toàn, hiệu quả. 
6.2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính 

Việc hoạt động TTTD có liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực dân sự, quyền kinh doanh, quyền tài sản của cá nhân, pháp nhân. Do vậy, biện pháp, TTHC đưa ra trong dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm tính đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch của trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

6.3. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính 
TTHC được quy định nhằm thực hiện yêu cầu quản lý của nhà nước, đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của khách hàng, TCTD, chi nhánh NHNNg, Công ty TTTD, CIC không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác, đồng thời phù hợp thẩm quyền quy định của Chính phủ, phù hợp với quy định của pháp luật về ủy quyền. Các TTHC tập trung chủ yếu liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD của Công ty TTTD và đã đơn giản hóa thủ tục.
6.4. Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính
TTHC được quy định để đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, minh bạch, rõ ràng trong hệ thống TTTD, đảm bảo thông tin khách hàng được bảo đảm bí mật. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, sau khi Nghị định được ban hành sẽ không phát sinh chi phí TTHC. Đối với TCTD, chi nhánh NHNNg, thực hiện hoạt động TTTD theo quy định tại Nghị định này tuy làm phát sinh chi phí hành chính khi phải có sự đồng ý của khách hàng trong việc cung cấp TTTD cho CIC, tuy nhiên, điều này đảm bảo sự cạnh tranh công bằng giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ TTTD, đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đảm bảo an toàn, ổn định của hệ thống các TCTD, chi nhánh NHNNg. Do vậy, xét về hiệu quả và chi phí thì hiệu quả lớn hơn.
III. Lấy ý kiến
……………………………….
IV. Giám sát và đánh giá

Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách:
1. NHNN;

2. Bộ Tư pháp;

3. Bộ, ngành có liên quan.
          NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
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